
DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19 
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH BẮC GIANG

Từ ngày 12 đến 15/5/2021

STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1 Lại Thanh Sơn 5,000,000 Chủ tịch HHBĐS BG

2 Nguyễn Công Thức 5,000,000 P. Chủ tịch HHBĐS BG

3 Trần Anh Tuấn 50,000,000

4 Giáp Văn Đô 50,000,000

5 Trần Trọng Tùng 50,000,000

6 Nguyễn Việt Dũng 10,000,000 CTY Việt Bách - HV HHBĐS BG

7 Nguyễn Quang Thắng 50,000,000

8 Ngô Văn Khanh 50,000,000 CTHĐQT CTY XNK BG - HV HHBĐS BG

9 Nguyễn Thế Bạch 50,000,000

10 Nguyễn Trường Giang 50,000,000

11 Vũ Duy Vượng 50,000,000

12 Ngô Thành Phương 50,000,000

13 Đặng Quốc Hưng 50,000,000

14 Nguyễn Văn Tuyển 50,000,000
GĐ CTY CPĐT 379 - HV HHBĐS BG

15 Nghiêm Xuân Tranh 50,000,000

CTHĐQT Công ty CP TM Tuấn Mai - HV 
HHBĐS BG

CTHĐQT CTY Cp XD Thành Đô BG - 
HVHHBĐS BG

CTY Cp XD&DVTM Tuấn Quỳnh - 
HVHHBĐS BG

CTHĐQT CTY CP XD&TM Duy Anh - HV 
HHBĐS BG

CTHĐQT Công Ty CP địa ốc An Huy - HV 
HHBĐS BG

TGĐ CTY CP phát triển Fuji BG - HV HHBĐS 
BG

Công Ty TNHH Quản lý và xây dựng 668 - HV 
HHBĐS BG

Công Ty CP ĐT & XD Tân Phát - HV HHBĐS 
BG

CTHĐQT CTY CP Đại Hoàng Sơn - HV 
HHBĐS BG

CTHĐQT CTY CP XD Giao thông BG - HV 
HHBĐS BG



16 Nguyễn Tiến Đặng 2,000,000
GĐ CTY  CP Thương mại 24h - HV HHBĐSBG

17 Tạ Đình Hòa 300,000 Chuyên viên VP HHBĐS BG

18 Đào Thị Huệ 500,000 NVVP HHBĐS BG

19 Trần Thị Phượng 5,000,000 CTY CP BĐS Vĩnh Phát - Linh Đàm HN

20 Trần Phượng Kim 500,000 Hội viên HHBĐS BG

21 Nguyễn Thị Bích Liên 5,000,000 Hội viên Hội MG HHBĐS BG

22 Nguyễn Văn Bắc 1,000,000 HV Hội MG HHBĐS BG 

23
Nguyễn Tiến Linh

10,000,000

24 Nguyễn Thị PHượng 1,000,000 CTY CP BĐS Vĩnh Phát - Linh Đàm HN

25 Phạm Văn Kiên 500,000 HV HHBĐS BG

26 Phan Thị Liên 1,000,000 HV Hội MG HHBĐS BG

27 Nguyễn Thế Tiến 2,000,000 HV Hội MG HHBĐS BG

28 Nguyễn Thành Hưng 500,000  HV HHBĐS BG

29 Trần Quỳnh Lan 1,000,000 HV HHBĐS BG

30 Hà Văn Sang 500,000 HV HHBĐS BG

31 Phan Thị Thùy Linh 500,000 HV HHBĐS BG

32 Nguyễn Văn Vinh 500,000 HV HHBĐS BG

33 Thân Văn ĐỒng 500,000 HV Hội MG HHBĐS BG

34 Tạ Văn Đức 2,000,000 HV Hội MG HHBĐS BG

35 Hoàng Văn Thao 10,000,000

36 Ngụy Văn Điệp 500,000 HV Hội MG HHBĐS BG

37 Nguyễn Thị Hồng Hà 1,000,000 HV Hội MG HHBĐS BG

38 Nguyễn Văn Hà 1,000,000 HV Hội MG HHBĐS BG

39 Bùi Thị Phượng 1,000,000 HV Hội MG HHBĐS BG

CTY CP Đầu tư BĐS Land phát - HV HHBĐS 
BG

CTY CPTM và DVCN An Quốc - HV Hội MG 
BĐS BG



40 Trần Xuân Nam 1,000,000 HV Hội MG HHBĐS BG

41 Dương Thị Mai Hương 1,000,000 HV Hội MG HHBĐS BG

42 Đỗ Thị Nhị 1,000,000 HV HHBĐS BG

43 Nguyễn Thị Hương Huyền 500,000 HV HHBĐS BG

44 Nguyễn thị Kim Xuân 500,000 HV Hội MG HHBĐS BG

45 Bùi Thị Thanh Hà 1,000,000 HV Hội MG HHBĐS BG

46 Trần Thị Thu PHương 500,000 HV Hội MG HHBĐS BG

47 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 500,000 HV Hội MG HHBĐS BG

48 Nguyễn Đình Lượng 1,000,000 HV Hội MG HHBĐS BG

49 CTY TNHH BĐS LGG HV HHBĐS BG

50 CTY CP BĐS Vĩnh Phát HV HHBĐS BG

Tổng 674,800,000

TM. HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN 
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI

5.000 Khẩu trang 
vải kháng khuẩn

10.000 Khẩu trang 
y tế 

Lại Thanh Sơn 


	tổng hợp

